
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 13 L3 · Unit 14 Daily activities L1 (tr. 22–25)

Tuần 23

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

in the mor ing at no n in the aftern on

in the eve ing watch T lo g hair

Bài 2: Circle the correct answer

1. When do you watch TV? – I watch TV … the evening. A in B at C on
2. I have lunch … noon. A in B at C on

3. When … you watch TV? A are B does C do
4. My sister … long hair. A has B have C is

Bài 3: Put the words in order

1. do When you watch TV?

2. TV I watch in the evening.

3. a She has round face.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. l (long) → A run B lunch C read
2. r (round) → A long B look C run

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Huy's day
Hi, I'm Huy. I'm tall and slim. I have short hair. In the morning, I go to school. At noon, I have lunch with my
friends at school. In the afternoon, I play football. In the evening, I watch TV with my family. My sister Lan
has long hair. She likes reading books in the evening.

1. Huy has long hair. T F

2. He has lunch at school at noon. T F

3. He plays football in the morning. T F

4. Huy watches TV in the evening. T F

Bài 6: Let's write

Write about your day (3 sentences).
What do you do in the morning? Where do you have lunch at noon? When do you watch TV?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 23

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

in the morning at noon in the afternoon in the evening watch TV long hair

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (in) 2. B (at) 3. C (do) 4. A (has)

Bài 3: Put the words in order

1. When do you watch TV?
2. I watch TV in the evening.
3. She has a round face.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. B (lunch) 2. C (run)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: In the morning, I go to school. At noon, I have lunch at school. I watch TV in the evening.
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